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ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ

STT ĐẦU CÁP CO NHIỆT TRUNG THẾ TRONG NHÀ 24KV MÔ TẢ SẢN PHẨM

1

Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thế
Trong Nhà 3M™, MHI 24KV 3C-
35/50 SQMM ID

• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer
• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy
• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm
• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc
• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt
• Dải cáp áp dụng rộng
Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thế phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thế có màn chắn băng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn
lõi hay ba lõi với cách điện polymer. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su
non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc
bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cấp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu
cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái
giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: MHI 24KV 3C-35/50 SQMM ID
Giá: Liên hệ
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Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thế
Trong Nhà 3M™, MHI 24KV 3C-
150/300 SQMM ID

• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer
• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy
• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm
• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc
• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt
• Dải cáp áp dụng rộng
Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thế phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thế có màn chắn băng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn
lõi hay ba lõi với cách điện polymer. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su
non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc
bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cấp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu
cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái
giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: MHI 24KV 3C-35/50 SQMM ID
Giá: Liên hệ
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Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thế
Trong Nhà 3M™, MHI 24KV 3C-
70/120 SQMM ID

• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer
• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy
• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm
• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc
• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt
• Dải cáp áp dụng rộng
Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thế phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thế có màn chắn băng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn
lõi hay ba lõi với cách điện polymer. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su
non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc
bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cấp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu
cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái
giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: , MHI 24KV 3C-70/120 SQMM ID
Giá: Liên hệ
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STT ĐẦU CÁP CO NHIỆT TRUNG THẾ TRONG NHÀ 24KV MÔ TẢ SẢN PHẨM
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Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thế Trong
Nhà 3M™ MHI, cho Cáp 24 kV 3C-
35..70 mm2 Cấp Kèm Đầu Cốt Siết
Ốc 3M™ LSB 35..150 mm2

• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer
• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy
• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm
• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc
• Phù hợp cho lắp đặt trong nhà với 1 tán cho từng pha cáp
• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt
• Dải cáp áp dụng rộng với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB
Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thế đi kèm với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thế có màn chắn băng đồng
hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer có lõi dẫn Nhôm hay Đồng. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng
ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả.
Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán
che mưa co nhiệt cấp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu
vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết
nối tiếp địa đều không dùng mối hàn. Mỗi bộ đầu cáp đi kèm với ba đầu cốt siết ốc cơ học 3MTM L-SB làm bằng hợp kim nhôm có dải áp
dụng rộng và có thể lắp đặt trên cả cáp có lõi dẫn Nhôm hay Đồng với chỉ cờ lê hoặc đầu vặn ốc của cờ lê lực.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: , MHI, cho Cáp 24 kV 3C-35..70 mm2
Cấp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc 3M™ LSB 35..150 mm2
Giá: Liên hệ
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Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thế Trong
Nhà 3M™ MHI, cho Cáp 24 kV 3C-
70..95 mm2 Cấp Kèm Đầu Cốt Siết
Ốc 3M™ LSB 35..150 mm2

• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer
• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy
• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm
• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc
• Phù hợp cho lắp đặt trong nhà với 1 tán cho từng pha cáp
• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt
• Dải cáp áp dụng rộng với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB
Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thế đi kèm với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thế có màn chắn băng đồng
hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer có lõi dẫn Nhôm hay Đồng. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng
ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả.
Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán
che mưa co nhiệt cấp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu
vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết
nối tiếp địa đều không dùng mối hàn. Mỗi bộ đầu cáp đi kèm với ba đầu cốt siết ốc cơ học 3MTM L-SB làm bằng hợp kim nhôm có dải áp
dụng rộng và có thể lắp đặt trên cả cáp có lõi dẫn Nhôm hay Đồng với chỉ cờ lê hoặc đầu vặn ốc của cờ lê lực.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: MHI, cho Cáp 24 kV 3C-70..95 mm2
Cấp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc 3M™ LSB 35..150 mm2
Giá: Liên hệ
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Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thế Trong
Nhà 3M™ MHI, cho Cáp 24 kV 3C-
120..150 mm2 Cấp Kèm Đầu Cốt
Siết Ốc 3M™ LSB 35..150 mm2

• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer
• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy
• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm
• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc
• Phù hợp cho lắp đặt trong nhà với 1 tán cho từng pha cáp
• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt
• Dải cáp áp dụng rộng với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB
Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thế đi kèm với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thế có màn chắn băng đồng
hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer có lõi dẫn Nhôm hay Đồng. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng
ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả.
Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán
che mưa co nhiệt cấp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu
vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết
nối tiếp địa đều không dùng mối hàn. Mỗi bộ đầu cáp đi kèm với ba đầu cốt siết ốc cơ học 3MTM L-SB làm bằng hợp kim nhôm có dải áp
dụng rộng và có thể lắp đặt trên cả cáp có lõi dẫn Nhôm hay Đồng với chỉ cờ lê hoặc đầu vặn ốc của cờ lê lực.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: MHI, cho Cáp 24 kV 3C-120..150 mm2
Cấp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc 3M™ LSB 35..150 mm2
Giá: Liên hệ

ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ
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Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thế
Trong Nhà 3M™ MHI, cho
Cáp 24 kV 3C-185..240 mm2
Cấp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc
3M™ LSB 70..240 mm2

• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer
• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy
• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm
• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc
• Phù hợp cho lắp đặt trong nhà với 1 tán cho từng pha cáp
• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt
• Dải cáp áp dụng rộng với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB
Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thế đi kèm với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thế có màn chắn băng đồng hay sợi
đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer có lõi dẫn Nhôm hay Đồng. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp
có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt
chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt
cấp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất
cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không
dùng mối hàn. Mỗi bộ đầu cáp đi kèm với ba đầu cốt siết ốc cơ học 3MTM L-SB làm bằng hợp kim nhôm có dải áp dụng rộng và có thể lắp đặt
trên cả cáp có lõi dẫn Nhôm hay Đồng với chỉ cờ lê hoặc đầu vặn ốc của cờ lê lực.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: MHI, cho Cáp 24 kV 3C-185..240
mm2 Cấp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc 3M™ LSB 70..240
mm2
Giá: Liên hệ
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Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thế
Trong Nhà 3M™ MHI, cho
Cáp 24 kV 3x1C-70..120 mm2
Cấp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc
3M™ LSB 35..150 mm2

• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer
• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy
• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm
• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc
• Phù hợp cho lắp đặt trong nhà với 1 tán cho từng pha cáp
• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt
• Dải cáp áp dụng rộng với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB
Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thế đi kèm với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thế có màn chắn băng đồng hay sợi
đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer có lõi dẫn Nhôm hay Đồng. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp
có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt
chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt
cấp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất
cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không
dùng mối hàn. Mỗi bộ đầu cáp đi kèm với ba đầu cốt siết ốc cơ học 3MTM L-SB làm bằng hợp kim nhôm có dải áp dụng rộng và có thể lắp đặt
trên cả cáp có lõi dẫn Nhôm hay Đồng với chỉ cờ lê hoặc đầu vặn ốc của cờ lê lực.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: MHI, cho Cáp 24 kV 3x1C-70..120
mm2 Cấp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc 3M™ LSB 35..150
mm2
Giá: Liên hệ
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Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thế
Trong Nhà 3M™ MHI, cho
Cáp 24 kV 3x1C-35..50 mm2
Cấp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc
3M™ LSB 35..150 mm2

• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer
• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy
• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm
• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc
• Phù hợp cho lắp đặt trong nhà với 1 tán cho từng pha cáp
• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt
• Dải cáp áp dụng rộng với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB
Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thế đi kèm với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thế có màn chắn băng đồng hay sợi
đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer có lõi dẫn Nhôm hay Đồng. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp
có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt
chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt
cấp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất
cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không
dùng mối hàn. Mỗi bộ đầu cáp đi kèm với ba đầu cốt siết ốc cơ học 3MTM L-SB làm bằng hợp kim nhôm có dải áp dụng rộng và có thể lắp đặt
trên cả cáp có lõi dẫn Nhôm hay Đồng với chỉ cờ lê hoặc đầu vặn ốc của cờ lê lực.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: MHI, cho Cáp 24 kV 3x1C-35..50
mm2 Cấp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc 3M™ LSB 35..150
mm2
Giá: Liên hệ

ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ
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Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thế
Trong Nhà 3M™ MHI, cho
Cáp 24 kV 3x1C-150..240 mm2
Cấp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc
3M™ LSB 70..240 mm2

• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer
• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy
• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm
• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc
• Phù hợp cho lắp đặt trong nhà với 1 tán cho từng pha cáp
• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt
• Dải cáp áp dụng rộng với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB
Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thế đi kèm với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thế có màn chắn băng đồng hay sợi
đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer có lõi dẫn Nhôm hay Đồng. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp
có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt
chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt
cấp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất
cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không
dùng mối hàn. Mỗi bộ đầu cáp đi kèm với ba đầu cốt siết ốc cơ học 3MTM L-SB làm bằng hợp kim nhôm có dải áp dụng rộng và có thể lắp đặt
trên cả cáp có lõi dẫn Nhôm hay Đồng với chỉ cờ lê hoặc đầu vặn ốc của cờ lê lực.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: MHI, cho Cáp 24 kV 3x1C-
150..240 mm2 Cấp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc 3M™ LSB
70..240 mm2
Giá: Liên hệ
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Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thế
Trong Nhà 3M™, MHI 24KV
1C-35/50 SQMM ID

• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer
• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy
• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm
• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc
• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt
• Dải cáp áp dụng rộng
Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thế phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thế có màn chắn băng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi
hay ba lõi với cách điện polymer. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non
mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ
các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cấp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho
cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và
sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: MHI 24KV 1C-35/50 SQMM ID
Giá: Liên hệ
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Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thế
Trong Nhà 3M™, MHI 24KV
1C-70/120 SQMM ID

• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer
• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy
• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm
• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc
• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt
• Dải cáp áp dụng rộng
Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thế phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thế có màn chắn băng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi
hay ba lõi với cách điện polymer. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non
mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ
các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cấp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho
cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và
sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: MHI 24KV 1C-70/120 SQMM ID
Giá: Liên hệ

ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ
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Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thế
Trong Nhà 3M™, MHI 24KV
1C-150/300 SQMM ID

• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer
• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy
• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm
• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc
• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt
• Dải cáp áp dụng rộng
Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thế phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thế có màn chắn băng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi
hay ba lõi với cách điện polymer. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non
mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ
các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cấp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho
cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và
sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: MHI 24KV 1C-150/300 SQMM
ID
Giá: Liên hệ

ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ
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1

Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thế
Ngoài Trời 3M™, MHO 24KV
1C-400- 800 SQMM OD

• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer
• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy
• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm
• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc
• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt
• Dải cáp áp dụng rộng
Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thế phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thế có màn chắn băng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn
lõi hay ba lõi với cách điện polymer. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su
non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc
bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cấp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu
cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn
rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: MHO 24KV 1C-400- 800 SQMM
OD
Giá: Liên hệ

2

Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thế
Ngoài Trời 3M™, MHO 24KV
1C-35/50 SQMM OD

• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer
• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy
• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm
• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc
• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt
• Dải cáp áp dụng rộng
Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thế phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thế có màn chắn băng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn
lõi hay ba lõi với cách điện polymer. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su
non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc
bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cấp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu
cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn
rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: MHO 24KV 1C-35/50 SQMM OD
Giá: Liên hệ

3

Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thế
Ngoài Trời 3M™, MHO 24KV
1C-70/120 SQMM OD

• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer
• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy
• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm
• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc
• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt
• Dải cáp áp dụng rộng
Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thế phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thế có màn chắn băng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn
lõi hay ba lõi với cách điện polymer. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su
non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc
bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cấp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu
cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn
rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: MHO 24KV 1C-70/120 SQMM
OD
Giá: Liên hệ

ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ
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4

Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thế
Ngoài Trời 3M™, MHO 24KV
1C-150/300 SQMM OD

• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer
• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy
• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm
• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc
• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt
• Dải cáp áp dụng rộng
Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thế phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thế có màn chắn băng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi
hay ba lõi với cách điện polymer. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non
mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ
các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cấp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp
ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co
lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: MHO 24KV 1C-150/300 SQMM
OD
Giá: Liên hệ

5

Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thế
Ngoài Trời 3M™ MHO, cho
Cáp 24 kV 3x1C-150..240 mm2
Cấp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc
3M™ LSB 70..240 mm2

• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer
• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy
• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm
• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc
• Phù hợp cho lắp đặt ngoài trời với 3 tán cho từng pha cáp
• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt
• Dải cáp áp dụng rộng với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB
Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thế đi kèm với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thế có màn chắn băng đồng hay sợi
đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer có lõi dẫn Nhôm hay Đồng. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có
hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống
dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cấp rời
cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các
thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối
hàn. Mỗi bộ đầu cáp đi kèm với ba đầu cốt siết ốc cơ học 3MTM L-SB làm bằng hợp kim nhôm có dải áp dụng rộng và có thể lắp đặt trên cả cáp có
lõi dẫn Nhôm hay Đồng với chỉ cờ lê hoặc đầu vặn ốc của cờ lê lực.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: MHO, cho Cáp 24 kV 3x1C-
150..240 mm2 Cấp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc 3M™ LSB
70..240 mm2
Giá: Liên hệ

6

Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thế
Ngoài Trời 3M™ MHO, cho
Cáp 24 kV 3x1C-35..50 mm2
Cấp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc
3M™ LSB 35..150 mm2

• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer
• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy
• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm
• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc
• Phù hợp cho lắp đặt ngoài trời với 3 tán cho từng pha cáp
• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt
• Dải cáp áp dụng rộng với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB
Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thế đi kèm với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thế có màn chắn băng đồng hay sợi
đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer có lõi dẫn Nhôm hay Đồng. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có
hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống
dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cấp rời
cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các
thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối
hàn. Mỗi bộ đầu cáp đi kèm với ba đầu cốt siết ốc cơ học 3MTM L-SB làm bằng hợp kim nhôm có dải áp dụng rộng và có thể lắp đặt trên cả cáp có
lõi dẫn Nhôm hay Đồng với chỉ cờ lê hoặc đầu vặn ốc của cờ lê lực.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: MHO, cho Cáp 24 kV 3x1C-35..50
mm2 Cấp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc 3M™ LSB 35..150
mm2
Giá: Liên hệ

ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ
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7

Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thế
Ngoài Trời 3M™ MHO, cho
Cáp 24 kV 3x1C-70..120 mm2
Cấp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc
3M™ LSB 35..150 mm2

• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer
• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy
• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm
• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc
• Phù hợp cho lắp đặt ngoài trời với 3 tán cho từng pha cáp
• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt
• Dải cáp áp dụng rộng với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB
Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thế đi kèm với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thế có màn chắn băng đồng hay sợi
đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer có lõi dẫn Nhôm hay Đồng. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có
hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống
dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cấp rời
cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các
thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối
hàn. Mỗi bộ đầu cáp đi kèm với ba đầu cốt siết ốc cơ học 3MTM L-SB làm bằng hợp kim nhôm có dải áp dụng rộng và có thể lắp đặt trên cả cáp có
lõi dẫn Nhôm hay Đồng với chỉ cờ lê hoặc đầu vặn ốc của cờ lê lực.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: MHO, cho Cáp 24 kV 3x1C-
70..120 mm2 Cấp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc 3M™ LSB
35..150 mm2
Giá: Liên hệ

8

Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thế
Ngoài Trời 3M™ MHO, cho
Cáp 24 kV 3C-35..70(95) mm2
Cấp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc
3M™ LSB 35..150 mm2

• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer
• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy
• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm
• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc
• Phù hợp cho lắp đặt ngoài trời với 3 tán cho từng pha cáp
• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt
• Dải cáp áp dụng rộng với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB
Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thế đi kèm với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thế có màn chắn băng đồng hay sợi
đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer có lõi dẫn Nhôm hay Đồng. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có
hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống
dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cấp rời
cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các
thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối
hàn. Mỗi bộ đầu cáp đi kèm với ba đầu cốt siết ốc cơ học 3MTM L-SB làm bằng hợp kim nhôm có dải áp dụng rộng và có thể lắp đặt trên cả cáp có
lõi dẫn Nhôm hay Đồng với chỉ cờ lê hoặc đầu vặn ốc của cờ lê lực.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: MHO, cho Cáp 24 kV 3C-
35..70(95) mm2 Cấp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc 3M™
LSB 35..150 mm2
Giá: Liên hệ

9

Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thế
Ngoài Trời 3M™ MHO, cho
Cáp 24 kV 3C-35..70(95) mm2
Cấp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc
3M™ LSB 35..150 mm2

• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer
• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy
• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm
• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc
• Phù hợp cho lắp đặt ngoài trời với 3 tán cho từng pha cáp
• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt
• Dải cáp áp dụng rộng với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB
Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thế đi kèm với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thế có màn chắn băng đồng hay sợi
đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer có lõi dẫn Nhôm hay Đồng. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có
hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống
dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cấp rời
cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các
thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối
hàn. Mỗi bộ đầu cáp đi kèm với ba đầu cốt siết ốc cơ học 3MTM L-SB làm bằng hợp kim nhôm có dải áp dụng rộng và có thể lắp đặt trên cả cáp có
lõi dẫn Nhôm hay Đồng với chỉ cờ lê hoặc đầu vặn ốc của cờ lê lực.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: MHO, cho Cáp 24 kV 3C-
35..70(95) mm2 Cấp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc 3M™
LSB 35..150 mm2
Giá: Liên hệ

ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ
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Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thế
Ngoài Trời 3M™ MHO, cho
Cáp 24 kV 3C-120..150 mm2
Cấp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc
3M™ LSB 35..150 mm2

• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer
• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy
• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm
• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc
• Phù hợp cho lắp đặt ngoài trời với 3 tán cho từng pha cáp
• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt
• Dải cáp áp dụng rộng với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB
Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thế đi kèm với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thế có màn chắn băng đồng hay sợi
đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer có lõi dẫn Nhôm hay Đồng. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có
hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống
dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cấp rời
cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các
thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối
hàn. Mỗi bộ đầu cáp đi kèm với ba đầu cốt siết ốc cơ học 3MTM L-SB làm bằng hợp kim nhôm có dải áp dụng rộng và có thể lắp đặt trên cả cáp có
lõi dẫn Nhôm hay Đồng với chỉ cờ lê hoặc đầu vặn ốc của cờ lê lực.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: MHO, cho Cáp 24 kV 3C-120..150
mm2 Cấp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc 3M™ LSB 35..150
mm2
Giá: Liên hệ

11

Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thế
Ngoài Trời 3M™, MHO 24KV
3C-70/120 SQMM OD

• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer
• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy
• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm
• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc
• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt
• Dải cáp áp dụng rộng
Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thế phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thế có màn chắn băng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi
hay ba lõi với cách điện polymer. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non
mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ
các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cấp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp
ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co
lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: MHO 24KV 3C-70/120 SQMM
OD
Giá: Liên hệ

12

Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thế
Ngoài Trời 3M™, MHO 24KV
3C-35/50 SQMM OD

• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer
• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy
• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm
• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc
• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt
• Dải cáp áp dụng rộng
Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thế phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thế có màn chắn băng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi
hay ba lõi với cách điện polymer. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non
mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ
các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cấp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp
ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co
lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: MHO 24KV 3C-35/50 SQMM OD
Giá: Liên hệ

ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ
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STT ĐẦU CÁP CO NHIỆT TRUNG THẾ NGOÀI NHÀ 24KV MÔ TẢ SẢN PHẨM

13

Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thế
Ngoài Trời 3M™, MHO 24KV
3C-150/300 SQMM OD

• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer
• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy
• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm
• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc
• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt
• Dải cáp áp dụng rộng
Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thế phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thế có màn chắn băng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi
hay ba lõi với cách điện polymer. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non
mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ
các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cấp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp
ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co
lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: MHO 24KV 3C-150/300 SQMM
OD
Giá: Liên hệ

14

Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thế
Ngoài Trời 3M™, MHO 24KV
3C-150/300 SQMM OD ST 300

• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer
• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy
• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm
• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc
• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt
• Dải cáp áp dụng rộng
Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thế phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thế có màn chắn băng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi
hay ba lõi với cách điện polymer. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non
mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ
các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cấp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp
ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co
lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: MHO 24KV 3C-150/300 SQMM
OD ST 300
Giá: Liên hệ

ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ
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STT ĐẦU CÁP CO NHIỆT HẠ THẾ MÔ TẢ SẢN PHẨM

1

Đầu Cáp Co Nhiệt Hạ Thế
3M™, 0.6/1KV HST-
1/4(3+1)D-L600mm
150..240mm2

• Dễ lắp đặt, chống nứt rách, có bền cơ khí cao
• Tính năng điện cơ và chống ẩm vượt trội
• Đủ cỡ cho cáp từ 10 mm2 đến 400 mm2
• Chiều dài pha cáp 600 mm dễ lắp đặt
• Ống niêm đuôi cốt có màu (Đỏ, Vàng, Xanh, Đen) để đánh dấu
Đầu cáp co nhiệt 3M™ 0.6/1 kV HST được tạo từ vật liệu polyolefin sau quá trình chiếu xạ liên kết chéo và được ứng dụng để kết nối cáp hạ thế đến
các thiết bị điện khác dùng trong ngành công nghiệp điện, dầu khí, luyện kim, đường sắt, cầu cảng và các dự án xây dựng.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: , 0.6/1KV HST-1/4(3+1)D-
L600mm 150..240mm2
Giá: Liên hệ

2

Đầu Cáp Co Nhiệt Hạ Thế
3M™, 0.6/1KV HST-
1/4(3+1)B-L600mm 25..50mm2 • Dễ lắp đặt, chống nứt rách, có bền cơ khí cao

• Tính năng điện cơ và chống ẩm vượt trội
• Đủ cỡ cho cáp từ 10 mm2 đến 400 mm2
• Chiều dài pha cáp 600 mm dễ lắp đặt
• Ống niêm đuôi cốt có màu (Đỏ, Vàng, Xanh, Đen) để đánh dấu
Đầu cáp co nhiệt 3M™ 0.6/1 kV HST được tạo từ vật liệu polyolefin sau quá trình chiếu xạ liên kết chéo và được ứng dụng để kết nối cáp hạ thế đến
các thiết bị điện khác dùng trong ngành công nghiệp điện, dầu khí, luyện kim, đường sắt, cầu cảng và các dự án xây dựng.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 0.6/1KV HST-1/4(3+1)B-L600mm
25..50mm2
Giá: Liên hệ

3

Đầu Cáp Co Nhiệt Hạ Thế
3M™, 0.6/1KV HST-
1/4(3+1)C-L600mm
70..120mm2

• Dễ lắp đặt, chống nứt rách, có bền cơ khí cao
• Tính năng điện cơ và chống ẩm vượt trội
• Đủ cỡ cho cáp từ 10 mm2 đến 400 mm2
• Chiều dài pha cáp 600 mm dễ lắp đặt
• Ống niêm đuôi cốt có màu (Đỏ, Vàng, Xanh, Đen) để đánh dấu
Đầu cáp co nhiệt 3M™ 0.6/1 kV HST được tạo từ vật liệu polyolefin sau quá trình chiếu xạ liên kết chéo và được ứng dụng để kết nối cáp hạ thế đến
các thiết bị điện khác dùng trong ngành công nghiệp điện, dầu khí, luyện kim, đường sắt, cầu cảng và các dự án xây dựng.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: MHO 24KV 3C-35/50 SQMM OD
Giá: Liên hệ

4

Đầu Cáp Co Nhiệt Hạ Thế
3M™, 0.6/1KV HST-1/4(4+0)E
L600MM 300/400

• Dễ lắp đặt, chống nứt rách, có bền cơ khí cao
• Tính năng điện cơ và chống ẩm vượt trội
• Đủ cỡ cho cáp từ 10 mm2 đến 400 mm2
• Chiều dài pha cáp 600 mm dễ lắp đặt
• Ống niêm đuôi cốt có màu (Đỏ, Vàng, Xanh, Đen) để đánh dấu
Đầu cáp co nhiệt 3M™ 0.6/1 kV HST được tạo từ vật liệu polyolefin sau quá trình chiếu xạ liên kết chéo và được ứng dụng để kết nối cáp hạ thế đến
các thiết bị điện khác dùng trong ngành công nghiệp điện, dầu khí, luyện kim, đường sắt, cầu cảng và các dự án xây dựng.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 0.6/1KV HST-1/4(4+0)E L600MM
300/400
Giá: Liên hệ

ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ
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STT ĐẦU CÁP CO NGUỘI TRUNG THẾ TRONG NHÀ
QTIII MÔ TẢ SẢN PHẨM

1

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Trong Nhà Không Tán 3M™
7622-T-110 QTIII P60, Cable
Insulation OD 16.3-27.4 mm

• Đảm bảo sự linh hoạt, làm kín, chống nước tốt cho màn chắn băng đồng, sợ đồng và UniShield
• Vật liệu có hằng số cách điện K cao sử dụng phân bố sức ép điện trường
• Thích hợp cho các ứng dụng trong nhà
• Đầu cáp có đường kính ngoài từ 0.64 - 1.08in
• Có thể sử dụng cho kích cỡ dây từ 4/0 AWG đến 400 kcmil có điện áp 5kV, từ 3/0 AWG đến 300 kcmil điện áp 8 kV, 2 đến 2/0 AWG điện áp 15kV
• Không tracking, Cao su rubber silicone đảm bảo độ bền
• Chịu được điện áp định mức từ 5 đến 35kV. Có điện áp xung định mức 110kV
Đầu cáp co rút nguội 3M QTIII 7622-T bao gồm 3 đầu cáp 3 pha không tán, một thân duy nhất. Nó đảm bảo sự linh hoạt, làm kín, chống nước tốt cho cáp
màn chắn băng đồng, sợi đồng và UniShield. Sự kết hợp của vật liệu hằng số điện môi cao và hợp chất làm kín cho phép đầu cáp chịu được điện áp định
mức từ 5 đến 35kV.
Đầu cáp co rút nguội QTIII 7622-T được sử dụng cho cáp trung thế có màn chắn và có cách điện rắn. Làm bằng vật liệu cao su silicone cách điện bền với
tia UV, chống dòng rò bề mặt và có tính năng kị nước khiến cho đầu cáp có tuổi thọ lâu dài. Vật liệu hằng số điện môi cao đảm bảo sức ép điện áp trên bề
mặt thấp và nâng cao khả năng chống điện áp xung, đồng thời vẫn đảm bảo chống rò, kích thước nhỏ gọn. Đạt chuẩn IEEE 48 cấp 1 sử dụng cho trong
nhà và ứng dụng ở nơi được che chắn khỏi các điều kiện thời tiết. Kích cỡ cáp ứng dụng ở điện áp 5kV: 500-750 kcmil· 8 kV: 350-700 kcmil· 15 kV: 4/0
AWG-500 kcmil. Đầu cáp ngày tương thích với đầu cos: QL2-A-1/0-350 sử dụng cho cáp 4/0 AWG-350 kcmil (15kV)

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 7622-T-110 QTIII P60, Cable
Insulation OD 16.3-27.4 mm
Giá: Liên hệ

2

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Trong Nhà Không Tán 3M™
7625-T-110 QTIII Cold Shrink
Sili Rubber, Cable Insulation
OD 26.7-45.7 mm

• Đảm bảo sự linh hoạt, làm kín, chống nước tốt cho màn chắn băng đồng, sợ đồng và UniShield
• Vật liệu có hằng số cách điện K cao sử dụng phân bố sức ép điện trường
• Thích hợp cho các ứng dụng trong nhà
• Đầu cáp có đường kính ngoài từ 1.05 - 1.80in
• Có thể sử dụng cho kích cỡ dây từ 700 đến 1500 kcmil có điện áp 5kV, từ 600 đến 1250 kcmil điện áp 8 kV, 500 đến 1000 kcmil điện áp 15kV
• Không tracking, Cao su rubber silicone đảm bảo độ bền
• Chịu được điện áp định mức từ 5 đến 35kV. Có điện áp xung định mức 110kV
Đầu cáp co rút nguội 3M QTIII 7625-T bao gồm 3 đầu cáp 3 pha không tán, một thân duy nhất. Nó đảm bảo sự linh hoạt, làm kín, chống nước tốt cho cáp
màn chắn băng đồng, sợi đồng và UniShield. Sự kết hợp của vật liệu hằng số điện môi cao và hợp chất làm kín cho phép đầu cáp chịu được điện áp định
mức từ 5 đến 35kV.
Đầu cáp co rút nguội QTIII 7625-T được sử dụng cho cáp trung thế có màn chắn và có cách điện rắn. Làm bằng vật liệu cao su silicone cách điện bền với
tia UV, chống dòng rò bề mặt và có tính năng kị nước khiến cho đầu cáp có tuổi thọ lâu dài. Vật liệu hằng số điện môi cao đảm bảo sức ép điện áp trên bề
mặt thấp và nâng cao khả năng chống điện áp xung, đồng thời vẫn đảm bảo chống rò, kích thước nhỏ gọn. Đạt chuẩn IEEE 48 cấp 1 sử dụng cho trong
nhà và ứng dụng ở nơi được che chắn khỏi các điều kiện thời tiết. Kích cỡ cáp ứng dụng ở điện áp 5kV: 500-750 kcmil· 8 kV: 350-700 kcmil· 15 kV: 4/0
AWG-500 kcmil. Đầu cáp ngày tương thích với đầu cos: QL2-A-1/0-350 sử dụng cho cáp 4/0 AWG-350 kcmil (15kV)

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 7625-T-110 QTIII Cold Shrink
Sili Rubber, Cable Insulation OD 26.7-45.7 mm
Giá: Liên hệ

3

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Trong Nhà Không Tán 3M™
7621-T-95-3W QTIII 3C
Termkit, Cable Insulation OD
12.7-17.8 mm

• Đảm bảo sự linh hoạt, làm kín, chống nước tốt cho màn chắn băng đồng, sợ đồng và UniShield
• Vật liệu có hằng số cách điện K cao sử dụng phân bố sức ép điện trường
• Thích hợp cho cách ứng dụng trong nhà và các hệ thống tủ
• Đầu cáp có đường kính ngoài từ 0.5 - 0.7in
• Có thể sử dụng cho kích cỡ dây từ 1 đến 3/0 AWG có điện áp 5kV, từ 2 đến 2/0 AWG điện áp 8 kV, 16-25 mm² điện áp 15kV
• Thiết kế tích hợp cho phép lắp đặt dễ dàng hơn trong không gian hạn chế
• Chịu được điện áp định mức từ 5 đến 35kV. Có điện áp xung định mức 95kV
Đầu cáp co nguội 3M™ Cold Shrink QT-III dòng 7621-T-3W bao gồm 1 đầu cáp 3 pha không tán. Nó đảm bảo sự linh hoạt, làm kín, chống nước tốt cho
màn chắn băng đồng, sợ đồng và UniShield. Sự kết hợp của vật liệu hằng số điện môi cao và hợp chất làm kín cho phép đầu cáp chịu được điện áp định
mức từ 5 đến 35kV.
Đầu cáp co rút nguội 3M QTIII 7621-T-3W được sử dụng cho cáp trung thế 3 pha có màn chắn nhưng không có dây nối đất. Làm bằng vật liệu cao su
silicone bền với tia UV và chống dòng rò bề mặt, đầu cáp này sử dụng được cho trong nhà. Vật liệu hằng số điện môi cao đảm bảo sức ép điện áp trên bề
mặt thấp và nâng cao khả năng chống điện áp xung, đồng thời vẫn đảm bảo chống rò, kích thước nhỏ gọn. Kích thước lắp đặt đầu cáp ngắn khiến nó phù
hợp cho các không gian nhỏ hẹp, như trong khoang mô tơ, khởi động, tủ máy cắ, biến tần, máy biến áp và các kết nối tương tự. Được chứng nhận bởi JIS,
IEC và AEIC. Kích thước cáp ứng dụng ở điện áp 5kV 1-3/0 AWG· 8 kV: 2-2/0 AWG

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 7621-T-95-3W QTIII 3C Termkit,
Cable Insulation OD 12.7-17.8 mm
Giá: Liên hệ

ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ
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4

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Trong Nhà Không Tán 3M™
7693-T-150 QTIII Cold Shrink
Sili Rubber, Cable Insulation
OD 18.3-32.8 mm

• Công nghệ co rút nguội cho phép lắp đặt dễ dàng & đơn giản, chỉ cần đặt đầu cáp lên trên cáp đã chuẩn bị sẵn và kéo rút nhẹ nhàng lõi ống dây để đầu
cáp co lại vào vị trí xác định. (không cần lực ép)

• Sứ cách điện bằng cao su silicon, ống điều áp sử dụng chất liệu EPDM kết hợp với hợp chất điều áp và hợp chất điền kín chống các tác động môi
trường tương thích với các loại cáp thông dụng có cách điện rắn, như polyetylen (PE), polyetylen liên kết chéo (XLPE) và cao su propylen ethlylene
(EPR)

• Điều áp bằng vật liệu High-K: Vật liệu hằng số điện môi cao được chế tạo từ công thức đặc biệt giúp giảm thiểu tối đa chênh lệch điện áp trên bề mặt
bằng cách phân bổ điện trường đồng đều trên toàn bộ bề mặt của sứ cách điện

• Thiết kế đa năng và tích hợp trọn bộ một ống đầu cáp cho phép lắp đặt nhanh chóng, và phù hợp với nhiều loại kích cỡ cáp. Thiết kế nhỏ gọn hỗ trợ lắp
đặt dễ dàng trong không gian hẹp

• Tuân thủ các yêu cầu của Tiêu chuẩn IEEE 48, đối với các đầu cáp loại 1 cho cấp điện áp 5, 8, 15, 25/28 và 35 kV
Đầu cáp co rút nguội 3M™ QTIII 7693-T bao gồm 1 thân đầu cáp silicone không tán đáp ứng chuẩn IEEE 48 loại 1 cho ứng dụng trong nhà và được che
chắn bảo vệ tránh các tác động của thời tiết. Bộ đầu cáp được thiết kế để làm đầu cáp cho cáp lực với điện áp định mức từ 5-35 kV có cách điện rắn có
màn chắn băng đồng, sợi đồng và UniShield®.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 7693-T-150 QTIII Cold Shrink
Sili Rubber, Cable Insulation OD 18.3-32.8 mm
Giá: Liên hệ

5

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Trong Nhà Không Tán 3M™
7695-T-150 QTIII P60, Cable
Insulation OD 26.7-45.7 mm

• Công nghệ co rút nguội cho phép lắp đặt dễ dàng & đơn giản, chỉ cần đặt đầu cáp lên trên cáp đã chuẩn bị sẵn và kéo rút nhẹ nhàng lõi ống dây để đầu
cáp co lại vào vị trí xác định. (không cần lực ép)

• Sứ cách điện bằng cao su silicon, ống điều áp sử dụng chất liệu EPDM kết hợp với hợp chất điều áp và hợp chất điền kín chống các tác động môi
trường tương thích với các loại cáp thông dụng có cách điện rắn, như polyetylen (PE), polyetylen liên kết chéo (XLPE) và cao su propylen ethlylene
(EPR)

• Điều áp bằng vật liệu High-K: Vật liệu hằng số điện môi cao được chế tạo từ công thức đặc biệt giúp giảm thiểu tối đa chênh lệch điện áp trên bề mặt
bằng cách phân bổ điện trường đồng đều trên toàn bộ bề mặt của sứ cách điện

• Thiết kế đa năng và tích hợp trọn bộ một ống đầu cáp cho phép lắp đặt nhanh chóng, và phù hợp với nhiều loại kích cỡ cáp. Thiết kế nhỏ gọn hỗ trợ lắp
đặt dễ dàng trong không gian hẹp

• Tuân thủ các yêu cầu của Tiêu chuẩn IEEE 48, đối với các đầu cáp loại 1 cho cấp điện áp 5, 8, 15, 25/28 và 35 kV
Đầu cáp co rút nguội 3M™ QTIII 7695-T bao gồm 1 thân đầu cáp silicone không tán đáp ứng chuẩn IEEE 48 loại 1 cho ứng dụng trong nhà và được che
chắn bảo vệ tránh các tác động của thời tiết. Bộ đầu cáp được thiết kế để làm đầu cáp cho cáp lực với điện áp định mức từ 5-35 kV có cách điện rắn có
màn chắn băng đồng, sợi đồng và UniShield®.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 7695-T-150 QTIII P60, Cable
Insulation OD 26.7-45.7 mm
Giá: Liên hệ

6

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Trong Nhà Không Tán 3M™
7656-T-HSG-150 QTIII Cold
Shrink Silicon, Cable
Insulation OD 38.9-58.9 mm

• Công nghệ co rút nguội cho phép lắp đặt dễ dàng & đơn giản, chỉ cần đặt đầu cáp lên trên cáp đã chuẩn bị sẵn và kéo rút nhẹ nhàng lõi ống dây để đầu
cáp co lại vào vị trí xác định. (không cần lực ép)

• Sứ cách điện bằng cao su silicon, ống điều áp sử dụng chất liệu EPDM kết hợp với hợp chất điều áp và hợp chất điền kín chống các tác động môi
trường tương thích với các loại cáp thông dụng có cách điện rắn, như polyetylen (PE), polyetylen liên kết chéo (XLPE) và cao su propylen ethlylene
(EPR)

• Điều áp bằng vật liệu High-K: Vật liệu hằng số điện môi cao được chế tạo từ công thức đặc biệt giúp giảm thiểu tối đa chênh lệch điện áp trên bề mặt
bằng cách phân bổ điện trường đồng đều trên toàn bộ bề mặt của sứ cách điện

• Thiết kế đa năng và tích hợp trọn bộ một ống đầu cáp cho phép lắp đặt nhanh chóng, và phù hợp với nhiều loại kích cỡ cáp. Thiết kế nhỏ gọn hỗ trợ lắp
đặt dễ dàng trong không gian hẹp

• Tuân thủ các yêu cầu của Tiêu chuẩn IEEE 48, đối với các đầu cáp loại 1 cho cấp điện áp 5, 8, 15, 25/28 và 35 kV
Đầu cáp co rút nguội 3M™ QTIII 7656-T bao gồm 1 thân đầu cáp silicone không tán đáp ứng chuẩn IEEE 48 loại 1 cho ứng dụng trong nhà và được che
chắn bảo vệ tránh các tác động của thời tiết. Bộ đầu cáp được thiết kế để làm đầu cáp cho cáp lực với điện áp định mức từ 5-35 kV có cách điện rắn có
màn chắn băng đồng, sợi đồng và UniShield®.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 7656-T-HSG-150 QTIII Cold
Shrink Silicon, Cable Insulation OD 38.9-58.9 mm
Giá: Liên hệ

ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ
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7

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Trong Nhà Không Tán 3M™
7655-T-HSG-150 QTIII Cold
Shrink Silicon, Cable
Insulation OD 8.40-12.7 mm

• Công nghệ co rút nguội cho phép lắp đặt dễ dàng & đơn giản, chỉ cần đặt đầu cáp lên trên cáp đã chuẩn bị sẵn và kéo rút nhẹ nhàng lõi ống dây để đầu
cáp co lại vào vị trí xác định. (không cần lực ép)

• Sứ cách điện bằng cao su silicon, ống điều áp sử dụng chất liệu EPDM kết hợp với hợp chất điều áp và hợp chất điền kín chống các tác động môi
trường tương thích với các loại cáp thông dụng có cách điện rắn, như polyetylen (PE), polyetylen liên kết chéo (XLPE) và cao su propylen ethlylene
(EPR)

• Điều áp bằng vật liệu High-K: Vật liệu hằng số điện môi cao được chế tạo từ công thức đặc biệt giúp giảm thiểu tối đa chênh lệch điện áp trên bề mặt
bằng cách phân bổ điện trường đồng đều trên toàn bộ bề mặt của sứ cách điện

• Thiết kế đa năng và tích hợp trọn bộ một ống đầu cáp cho phép lắp đặt nhanh chóng, và phù hợp với nhiều loại kích cỡ cáp. Thiết kế nhỏ gọn hỗ trợ lắp
đặt dễ dàng trong không gian hẹp

• Tuân thủ các yêu cầu của Tiêu chuẩn IEEE 48, đối với các đầu cáp loại 1 cho cấp điện áp 5, 8, 15, 25/28 và 35 kV
Bộ đầu cáp co rút nguội 3M™ Cold Shrink QT III 7640 T HSG & 7650 T HSG bao gồm một thân đầu cáp không tán. Nó có tác dụng đảm bảo độ kín khít,
mềm dẻo cho cáp có màn chắn băng đồng hay dây đồng bên trên băng đồng và cáp có giáp kim loại lượn sóng. Sự kết hợp của vật liệu hằng số điện môi
cao và các hợp chất điền kín cho phép đầu cáp chịu được điện áp từ 5 đến 35kV.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 7655-T-HSG-150 QTIII Cold
Shrink Silicon, Cable Insulation OD 8.40-12.7 mm
Giá: Liên hệ

8

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Trong Nhà Không Tán 3M™
7620-T-95-3W QTIII 3C
Termination Kit, Cable
Insulation OD 8.4-12.7 mm

• Đảm bảo sự linh hoạt, làm kín, chống nước tốt cho màn chắn băng đồng, sợ đồng và UniShield
• Vật liệu có hằng số cách điện K cao sử dụng phân bố sức ép điện trường
• Thích hợp cho cách ứng dụng trong nhà và các hệ thống tủ
• Đầu cáp có đường kính ngoài từ 8.4-12.7 mm
Đầu cáp co nguội 3M™ Cold Shrink QT-III dòng 7600-T-3W bao gồm 1 đầu cáp 3 pha không tán. Nó đảm bảo sự linh hoạt, làm kín, chống nước tốt cho
màn chắn băng đồng, sợ đồng và UniShield. Sự kết hợp của vật liệu hằng số điện môi cao và hợp chất làm kín cho phép đầu cáp chịu được điện áp định
mức từ 5 đến 35kV.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 7620-T-95-3W QTIII 3C
Termination Kit, Cable Insulation OD 8.4-12.7 mm
Giá: Liên hệ

9

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Trong Nhà Không Tán 3M™
7645-T-110 QTIII Cold Shrink
Silicone Ru, Cable Insulation
OD 26.7-45.7 mm

• Cung cấp một vòng bịt kín không có lỗ rỗng cho cáp điện trung tính đồng tâm và trung tính đồng tâm có vỏ bọc
• Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường
• Thích hợp cho các ứng dụng trong nhà
• Sự cách nhiệt cao su silicone không bám rãnh mang lại độ bền
Bộ đầu cáp 3M™ Cold Shrink QT III 7645-T bao gồm một đầu cáp 1 mảnh, không có nắp đậy. Bộ đầu cáp đảm bảo độ kín khít, mềm dẻo cho cáp điện
trung tính đồng tâm và trung tính đồng tâm có vỏ bọc. Sự kết hợp của vật liệu hằng số điện môi cao và cách điện cao su silicone cho phép đầu cáp chịu
được điện áp từ 5 đến 35kV.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 7645-T-110 QTIII Cold Shrink
Silicone Ru, Cable Insulation OD 26.7-45.7 mm
Giá: Liên hệ

ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ
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Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Trong Nhà Không Tán 3M™
7644-T-110, QTIII Cold Shrink
Silicone Ru, Cable Insulation
OD 21.1-38.9 mm

• Cung cấp một vòng bịt kín không có lỗ rỗng cho cáp điện trung tính đồng tâm và trung tính đồng tâm có vỏ bọc
• Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường
• Thích hợp cho các ứng dụng trong nhà
• Sự cách nhiệt cao su silicone không bám rãnh mang lại độ bền
Bộ đầu cáp 3M™ Cold Shrink QT III 7644-T-110 bao gồm một đầu cáp 1 mảnh, không có nắp đậy. Bộ đầu cáp đảm bảo độ kín khít, mềm dẻo cho cáp
điện trung tính đồng tâm và trung tính đồng tâm có vỏ bọc. Sự kết hợp của vật liệu hằng số điện môi cao và cách điện cao su silicone cho phép đầu cáp
chịu được điện áp từ 5 đến 35kV.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 7644-T-110, QTIII Cold Shrink
Silicone Ru, Cable Insulation OD 21.1-38.9 mm
Giá: Liên hệ

11

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Trong Nhà Không Tán 3M™
7653-T-HSG-150 QTIII Cold
Shrink Sil Rub, Cable
Insulation OD 18.3-32.8 mm

• Công nghệ co rút nguội cho phép lắp đặt dễ dàng & đơn giản, chỉ cần đặt đầu cáp lên trên cáp đã chuẩn bị sẵn và kéo rút nhẹ nhàng lõi ống dây để đầu
cáp co lại vào vị trí xác định. (không cần lực ép)

• Sứ cách điện bằng cao su silicon, ống điều áp sử dụng chất liệu EPDM kết hợp với hợp chất điều áp và hợp chất điền kín chống các tác động môi
trường tương thích với các loại cáp thông dụng có cách điện rắn, như polyetylen (PE), polyetylen liên kết chéo (XLPE) và cao su propylen ethlylene
(EPR)

• Điều áp bằng vật liệu High-K: Vật liệu hằng số điện môi cao được chế tạo từ công thức đặc biệt giúp giảm thiểu tối đa chênh lệch điện áp trên bề mặt
bằng cách phân bổ điện trường đồng đều trên toàn bộ bề mặt của sứ cách điện

• Thiết kế đa năng và tích hợp trọn bộ một ống đầu cáp cho phép lắp đặt nhanh chóng, và phù hợp với nhiều loại kích cỡ cáp. Thiết kế nhỏ gọn hỗ trợ lắp
đặt dễ dàng trong không gian hẹp

• Tuân thủ các yêu cầu của Tiêu chuẩn IEEE 48, đối với các đầu cáp loại 1 cho cấp điện áp 5, 8, 15, 25/28 và 35 kV
Bộ đầu cáp co rút nguội 3M™ Cold Shrink QT III 7653-T bao gồm một thân đầu cáp không tán. Nó có tác dụng đảm bảo độ kín khít, mềm dẻo cho cáp có
màn chắn băng đồng hay dây đồng bên trên băng đồng và cáp có giáp kim loại lượn sóng. Sự kết hợp của vật liệu hằng số điện môi cao và các hợp chất
điền kín cho phép đầu cáp chịu được điện áp từ 5 đến 35kV.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 7653-T-HSG-150 QTIII Cold
Shrink Sil Rub, Cable Insulation OD 18.3-32.8 mm
Giá: Liên hệ

12

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Trong Nhà Không Tán 3M™
7622-T-110-3W QTIII 3
Conductor Termina, Cable
Insulation OD 17.8-23.4 mm

• Đảm bảo sự linh hoạt, làm kín, chống nước tốt cho màn chắn băng đồng, sợ đồng và UniShield
• Vật liệu có hằng số cách điện K cao sử dụng phân bố sức ép điện trường
• Thích hợp cho cách ứng dụng trong nhà và các hệ thống tủ
• Đầu cáp có đường kính ngoài từ 0.5 - 0.7in
Đầu cáp co nguội 3M™ Cold Shrink QT-III dòng 7600-T-3W bao gồm 1 đầu cáp 3 pha không tán. Nó đảm bảo sự linh hoạt, làm kín, chống nước tốt cho
màn chắn băng đồng, sợ đồng và UniShield. Sự kết hợp của vật liệu hằng số điện môi cao và hợp chất làm kín cho phép đầu cáp chịu được điện áp định
mức từ 5 đến 35kV.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 7622-T-110-3W QTIII 3
Conductor Termina, Cable Insulation OD 17.8-23.4
mm
Giá: Liên hệ
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STT ĐẦU CÁP CO NGUỘI TRUNG THẾ TRONG NHÀ
24KV MÔ TẢ SẢN PHẨM

1

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Trong Nhà 3M™, 24KV ID
1C-QTII(J)4S-12-25/50/70 • Được thiết kế cho cấp điện áp 24 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme

• Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp
• Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sống"
• Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường
Đầu cáp co rút nguội ngoài trời 3M™ Cold Shrink QTII(J)4S, Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải
pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 24KV ID 1C-QTII(J)4S-12-
25/50/70
Giá: Liên hệ

2

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Trong Nhà 3M™, 24KV ID
3C-QTII(J)4S-32-25/50/70 • Được thiết kế cho cấp điện áp 24 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme

• Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp
• Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sống"
• Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường
Đầu cáp co rút nguội ngoài trời 3M™ Cold Shrink QTII(J)4S, Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải
pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 24KV ID 3C-QTII(J)4S-32-
25/50/70
Giá: Liên hệ

3

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Trong Nhà 3M™, 24KV ID
1C-QTII(K)4S-12-70/95 • Được thiết kế cho cấp điện áp 24 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme

• Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp
• Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sống"
• Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường
Đầu cáp co rút nguội ngoài trời 3M™ Cold Shrink QTII(K)4S, Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải
pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV.Thương hiệu: 3M – Mỹ

Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 24KV ID 1C-QTII(K)4S-12-70/95
Giá: Liên hệ
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STT ĐẦU CÁP CO NGUỘI TRUNG THẾ TRONG NHÀ
24KV MÔ TẢ SẢN PHẨM

4

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Trong Nhà 3M™, 24KV ID
1C-QTII(K)4S-12-120/185 • Được thiết kế cho cấp điện áp 24 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme

• Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp
• Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sống"
• Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường
Đầu cáp co rút nguội ngoài trời 3M™ Cold Shrink QTII(K)4S, Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải
pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 24KV ID 1C-QTII(K)4S-12-
120/185
Giá: Liên hệ

5

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Trong Nhà 3M™, 24KV ID
3C-QTII(K)4S-32-70/95 • Được thiết kế cho cấp điện áp 24 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme

• Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp
• Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sống"
• Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường
Đầu cáp co rút nguội ngoài trời 3M™ Cold Shrink QTII(K)4S, Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải
pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 24KV ID 3C-QTII(K)4S-32-70/95
Giá: Liên hệ

6

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Trong Nhà 3M™, 24KV ID
3C-QTII(K)4S-32-120/185 • Được thiết kế cho cấp điện áp 24 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme

• Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp
• Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sống"
• Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường
Đầu cáp co rút nguội ngoài trời 3M™ Cold Shrink QTII(K)4S, Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải
pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 24KV ID 3C-QTII(K)4S-32-
120/185
Giá: Liên hệ
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STT ĐẦU CÁP CO NGUỘI TRUNG THẾ TRONG NHÀ
24KV MÔ TẢ SẢN PHẨM

7

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Trong Nhà 3M™, 24KV ID
3C-QTII(L)4S-32-240/300 • Được thiết kế cho cấp điện áp 24 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme

• Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp
• Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sống"
• Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường
Đầu cáp co rút nguội ngoài trời 3M™ Cold Shrink QTII(L)4S, Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp
dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 24KV ID 3C-QTII(L)4S-32-
240/300
Giá: Liên hệ

8

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Trong Nhà 3M™, 24KV ID
1C-QTII(M)4S-12-400/630 • Được thiết kế cho cấp điện áp 24 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme

• Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp
• Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sống"
• Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường
Đầu cáp co rút nguội ngoài trời 3M™ Cold Shrink QTII(M)4S, Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải
pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 24KV ID 1C-QTII(M)4S-12-
400/630
Giá: Liên hệ

9

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Trong Nhà 3M™, 24KV ID
3C-QTII(M)4S-32-400/500 • Được thiết kế cho cấp điện áp 24 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme

• Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp
• Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sống"
• Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường
Đầu cáp co rút nguội ngoài trời 3M™ Cold Shrink QTII(M)4S, Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải
pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 24KV ID 3C-QTII(M)4S-32-
400/500
Giá: Liên hệ
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STT ĐẦU CÁP CO NGUỘI TRUNG THẾ TRONG NHÀ
36KV MÔ TẢ SẢN PHẨM

1

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Pha Co
Nguội Trung Thế Trong Nhà
3M™, 36KV ID 3x1C-
QTII(M)6S-13-500/630 Ext

• Được thiết kế cho cấp điện áp 36 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme
• Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp
• Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sống"
• Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường
Đầu cáp co rút nguội ngoài trời 3M™ Cold Shrink QTII(M)6S, Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải
pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 36KV ID 3x1C-QTII(M)6S-13-
500/630 Ext
Giá: Liên hệ

2

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Pha Co
Nguội Trung Thế Ngoài Trời
3M™, 36KV OD 3x1C-
QTII(M)8S-13-500/630 Ext

• Được thiết kế cho cấp điện áp 36 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme
• Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp
• Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sống"
• Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường
Đầu cáp co rút nguội ngoài trời 3M™ Cold Shrink QTII(M)8S, Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải
pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 36KV OD 3x1C-QTII(M)8S-13-
500/630 Ext
Giá: Liên hệ

3

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Trong Nhà 3M™, 36KV ID
3C-QTII(M)6S-33-300/400 • Được thiết kế cho cấp điện áp 36 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme

• Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp
• Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sống"
• Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường
Đầu cáp co rút nguội ngoài trời 3M™ Cold Shrink QTII(M)6S, Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải
pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 36KV ID 3C-QTII(M)6S-33-
300/400
Giá: Liên hệ
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4

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Trong Nhà 3M™, 36KV ID
3C-QTII(L)6S-33-120/240 • Được thiết kế cho cấp điện áp 36 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme

• Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp
• Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sống"
• Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường
Đầu cáp co rút nguội ngoài trời 3M™ Cold Shrink QTII(L)6S, Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp
dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 36KV ID 3C-QTII(L)6S-33-
120/240
Giá: Liên hệ
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STT ĐẦU CÁP CO NGUỘI TRUNG THẾ NGOÀI NHÀ 36KV MÔ TẢ SẢN PHẨM

1

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Ngoài Trời 3M™, 36KV OD
1C-QTII(K)8S-13-35/95

• Được thiết kế cho cấp điện áp 36 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme
• Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp
• Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sống"
• Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường
Đầu cáp co rút nguội ngoài trời 3M™ Cold Shrink QTII(K)8S, Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp
dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 36KV OD 1C-QTII(K)8S-13-35/95
Giá: Liên hệ

2

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Ngoài Trời 3M™, 36KV OD
3C-QTII(K)8S-33-35/95 • Được thiết kế cho cấp điện áp 36 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme

• Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp
• Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sống"
• Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường
Đầu cáp co rút nguội ngoài trời 3M™ Cold Shrink QTII(K)8S, Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp
dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 36KV OD 3C-QTII(K)8S-33-35/95
Giá: Liên hệ

3

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Ngoài Trời 3M™, 36KV OD
1C-QTII(L)8S-13-120/240 • Được thiết kế cho cấp điện áp 36 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme

• Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp
• Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sống"
• Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường
Đầu cáp co rút nguội ngoài trời 3M™ Cold Shrink QTII(L)8S, Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp
dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 36KV OD 1C-QTII(L)8S-13-
120/240
Giá: Liên hệ
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STT ĐẦU CÁP CO NGUỘI TRUNG THẾ NGOÀI NHÀ 36KV MÔ TẢ SẢN PHẨM

4

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Ngoài Trời 3M™, 36KV OD
3C-QTII(L)8S-33-120/240 • Được thiết kế cho cấp điện áp 36 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme

• Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp
• Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sống"
• Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường
Đầu cáp co rút nguội ngoài trời 3M™ Cold Shrink QTII(L)8S, Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp
dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 36KV OD 3C-QTII(L)8S-33-
120/240
Giá: Liên hệ

5

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Ngoài Trời 3M™, 36KV OD
1C-QTII(M)8S-13-300/500 • Được thiết kế cho cấp điện áp 36 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme

• Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp
• Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sống"
• Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường
Đầu cáp co rút nguội ngoài trời 3M™ Cold Shrink QTII(M)8S, Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải
pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 36KV OD 1C-QTII(M)8S-13-
300/500
Giá: Liên hệ

6

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Ngoài Trời 3M™, 36KV OD
3C-QTII(M)8S-33-300/400 • Được thiết kế cho cấp điện áp 36 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme

• Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp
• Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sống"
• Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường
Đầu cáp co rút nguội ngoài trời 3M™ Cold Shrink QTII(M)8S, Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải
pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 36KV OD 3C-QTII(M)8S-33-
300/400
Giá: Liên hệ
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STT ĐẦU CÁP CO NGUỘI TRUNG THẾ NGOÀI NHÀ
24KV MÔ TẢ SẢN PHẨM

1

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Ngoài Trời 3M™, 24KV OD
1C-QTII(J)6S-12-25/50/70 • Được thiết kế cho cấp điện áp 24 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme

• Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp
• Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sống"
• Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường
Đầu cáp co rút nguội ngoài trời 3M™ Cold Shrink QTII(J)6S, Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp
dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 24KV OD 1C-QTII(J)6S-12-
25/50/70
Giá: Liên hệ

2

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Ngoài Trời 3M™, 24KV OD
3C-QTII(J)6S-32-25/50/70 • Được thiết kế cho cấp điện áp 24 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme

• Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp
• Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sống"
• Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường
Đầu cáp co rút nguội ngoài trời 3M™ Cold Shrink QTII(J)6S, Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp
dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 36KV OD 3C-QTII(M)8S-33-
300/400
Giá: Liên hệ

3

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Ngoài Trời 3M™, 24KV OD
1C-QTII(K)6S-12-70/95 • Được thiết kế cho cấp điện áp 36 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme

• Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp
• Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sống"
• Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường
Đầu cáp co rút nguội ngoài trời 3M™ Cold Shrink QTII(K)6S, Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp
dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV.Thương hiệu: 3M – Mỹ

Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 24KV OD 1C-QTII(K)6S-12-70/95
Giá: Liên hệ
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STT ĐẦU CÁP CO NGUỘI TRUNG THẾ NGOÀI NHÀ
24KV MÔ TẢ SẢN PHẨM

4

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Ngoài Trời 3M™, 24KV OD
1C-QTII(K)6S-12-120/185 • Được thiết kế cho cấp điện áp 24 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme

• Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp
• Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sống"
• Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường
Đầu cáp co rút nguội ngoài trời 3M™ Cold Shrink QTII(K)6S, Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp
dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 24KV OD 1C-QTII(K)6S-12-
120/185
Giá: Liên hệ

5

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Ngoài Trời 3M™, 24KV OD
3C-QTII(K)6S-32-70/95 • Được thiết kế cho cấp điện áp 24 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme

• Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp
• Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sống"
• Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường
Đầu cáp co rút nguội ngoài trời 3M™ Cold Shrink QTII(K)6S, Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp
dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 24KV OD 3C-QTII(K)6S-32-70/95
Giá: Liên hệ

6

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Ngoài Trời 3M™, 24KV OD
3C-QTII(K)6S-32-120/185 • Được thiết kế cho cấp điện áp 36 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme

• Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp
• Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sống"
• Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường
Đầu cáp co rút nguội ngoài trời 3M™ Cold Shrink QTII(K)6S, Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp
dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 24KV OD 3C-QTII(K)6S-32-
120/185
Giá: Liên hệ
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STT ĐẦU CÁP CO NGUỘI TRUNG THẾ NGOÀI NHÀ
24KV MÔ TẢ SẢN PHẨM

7

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Ngoài Trời 3M™, 24KV OD
1C-QTII(L)6S-12-240/300 • Được thiết kế cho cấp điện áp 24 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme

• Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp
• Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sống"
• Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường
Đầu cáp co rút nguội ngoài trời 3M™ Cold Shrink QTII(L)6S, Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp
dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 24KV OD 1C-QTII(L)6S-12-
240/300
Giá: Liên hệ

8

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Ngoài Trời 3M™, 24KV OD
3C-QTII(L)6S-32-240/300 • Được thiết kế cho cấp điện áp 24 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme

• Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp
• Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sống"
• Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường
Đầu cáp co rút nguội ngoài trời 3M™ Cold Shrink QTII(L)6S, Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp
dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 24KV OD 3C-QTII(L)6S-32-
240/300
Giá: Liên hệ

9

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Ngoài Trời 3M™, 24KV OD
1C-QTII(M)6S-12-400/630 • Được thiết kế cho cấp điện áp 36 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme

• Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp
• Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sống"
• Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường
Đầu cáp co rút nguội ngoài trời 3M™ Cold Shrink QTII(M)6S, Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải
pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 24KV OD 1C-QTII(M)6S-12-
400/630
Giá: Liên hệ
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10

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Ngoài Trời 3M™, 24KV OD
3C-QTII(M)6S-32-400/500 • Được thiết kế cho cấp điện áp 24 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme

• Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp
• Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sống"
• Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường
Đầu cáp co rút nguội ngoài trời 3M™ Cold Shrink QTII(M)6S, Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải
pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 24KV OD 3C-QTII(M)6S-32-
400/500
Giá: Liên hệ

11

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế
Ngoài Trời 3M™, 7.2/12KV
OD 3C QTII(H)4S-31-25/70/95 • Được thiết kế cho cấp điện áp 12 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme

• Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp
• Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sống"
• Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường
Đầu cáp co rút nguội ngoài trời 3M™ Cold Shrink QTII(H)4S, Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp
dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 7.2/12KV OD 3C QTII(H)4S-31-
25/70/95
Giá: Liên hệ
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1

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 93-EE-900-24-630-
Tplug-3x1Cx50, Đầu Cốt Đồng
Ép

• Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV
• Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug
• Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2
• Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp
có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)
được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 93-EE-900-24-630-Tplug-
3x1Cx50, Đầu Cốt Đồng Ép
Giá: Liên hệ

2

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 93-EE-900-24-630-
Tplug-3x1Cx70, Đầu Cốt Đồng
Ép

• Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV
• Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug
• Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2
• Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp
có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)
được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 93-EE-900-24-630-Tplug-
3x1Cx70, Đầu Cốt Đồng Ép
Giá: Liên hệ

3

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 93-EE-900-24-630-
Tplug-3x1Cx95, Đầu Cốt Đồng
Ép

• Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV
• Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug
• Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2
• Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp
có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)
được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 93-EE-900-24-630-Tplug-
3x1Cx95, Đầu Cốt Đồng Ép
Giá: Liên hệ
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4

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 93-EE-900-24-630-
Tplug-3x1Cx120, Đầu Cốt
Đồng Ép

• Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV
• Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug
• Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2
• Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp
có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)
được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 93-EE-900-24-630-Tplug-
3x1Cx120, Đầu Cốt Đồng Ép
Giá: Liên hệ

5

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 93-EE-900-24-630-
Tplug-3x1Cx150, Đầu Cốt
Đồng Ép

• Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV
• Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug
• Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2
• Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp
có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)
được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 93-EE-900-24-630-Tplug-
3x1Cx150, Đầu Cốt Đồng Ép
Giá: Liên hệ

6

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 93-EE-900-24-630-
Tplug-3x1Cx185, Đầu Cốt
Đồng Ép

• Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV
• Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug
• Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2
• Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp
có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)
được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 93-EE-900-24-630-Tplug-
3x1Cx185, Đầu Cốt Đồng Ép
Giá: Liên hệ
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7

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 93-EE-900-24-630-
Tplug-3x1Cx240, Đầu Cốt
Đồng Ép

• Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV
• Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug
• Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2
• Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp
có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)
được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 93-EE-900-24-630-Tplug-
3x1Cx240, Đầu Cốt Đồng Ép
Giá: Liên hệ

8

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 93-EE-900-24-630-
Tplug-3 3x1Cx240 CU-AL,
Đầu Cốt Siết Ốc

• Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV
• Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug
• Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2
• Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp
có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)
được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 93-EE-900-24-630-Tplug-3
3x1Cx240 CU-AL, Đầu Cốt Siết Ốc
Giá: Liên hệ

9

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 93-EE-900-24-630-RT-
3x1Cx240 CU-AL EXP • Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV

• Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug
• Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2
• Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp
có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)
được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 93-EE-900-24-630-RT-3x1Cx240
CU-AL EXP
Giá: Liên hệ
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10

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 93-EE-900-24-630-
Tplug-3x1Cx240 Bi, Đầu Cốt
Đồng/Nhôm Ép

• Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV
• Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug
• Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2
• Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp
có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)
được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 93-EE-900-24-630-Tplug-
3x1Cx240 Bi, Đầu Cốt Đồng/Nhôm Ép
Giá: Liên hệ

11

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 93-EE-900-24-630-
Tplug-3x1Cx300, Đầu Cốt
Đồng Ép

• Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV
• Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug
• Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2
• Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp
có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)
được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 93-EE-900-24-630-Tplug-
3x1Cx300, Đầu Cốt Đồng Ép
Giá: Liên hệ

12

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 93-EE-900-24-630-LT-
3x1Cx300 CU-AL EXP • Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV

• Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug
• Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2
• Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp
có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)
được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 93-EE-900-24-630-LT-3x1Cx300
CU-AL EXP
Giá: Liên hệ
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13

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 93-EE-900-24-630-RT-
3x1Cx300 CU-AL EXP

• Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV
• Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug
• Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2
• Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp
có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)
được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 93-EE-900-24-630-RT-3x1Cx300
CU-AL EXP
Giá: Liên hệ

14

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 93-EE-900-24-630-LT-
3x1Cx300 CU-AL, Đầu Cốt
Siết Ốc

• Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV
• Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug
• Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2
• Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp
có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)
được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 93-EE-900-24-630-LT-3x1Cx300
CU-AL, Đầu Cốt Siết Ốc
Giá: Liên hệ

15

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 93-EE-900-24-630-
Tplug-3x1Cx400S, Đầu Cốt
Đồng Ép

• Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV
• Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug
• Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2
• Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp
có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)
được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 93-EE-900-24-630-Tplug-
3x1Cx400S, Đầu Cốt Đồng Ép
Giá: Liên hệ
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16

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 93-EE-900-24-1250-
TPLUG-3X1CX400, Đầu Cốt
Đồng Ép

• Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV
• Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug
• Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2
• Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp
có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)
được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 93-EE-900-24-1250-TPLUG-
3X1CX400, Đầu Cốt Đồng Ép
Giá: Liên hệ

17

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 93-EE-900-24-1250-
TPLUG-3X1CX400 Cu-Al,
Đầu Cốt Siết Ốc

• Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV
• Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug
• Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2
• Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp
có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)
được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 93-EE-900-24-1250-TPLUG-
3X1CX400 Cu-Al, Đầu Cốt Siết Ốc
Giá: Liên hệ

18

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 93-EE-900-24-1250-SUB
TPLUG-3X1CX400 Cu-Al,
Đầu Cốt Siết Ốc

• Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV
• Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug
• Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2
• Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp
có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)
được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 93-EE-900-24-1250-SUB TPLUG-
3X1CX400 Cu-Al, Đầu Cốt Siết Ốc
Giá: Liên hệ
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1

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 94-EE-900-36-630-
Tplug-3x1Cx50, Đầu Cốt Đồng
Ép

• Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV
• Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 & 50181
• Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 25 - 50 mm2
• Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
• Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng
Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi
hay băng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy
biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 94-EE-900-36-630-Tplug-
3x1Cx50, Đầu Cốt Đồng Ép
Giá: Liên hệ

2

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 94-EE-900-36-630-
Tplug-3x1Cx50 CU-AL EXP

• Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV
• Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 & 50181
• Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 25 - 50 mm2
• Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
• Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng
Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi
hay băng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy
biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 94-EE-900-36-630-Tplug-3x1Cx50
CU-AL EXP
Giá: Liên hệ

3

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 94-EE-900-36-630-
Tplug-3x1Cx70, Đầu Cốt Đồng
Ép

• Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV
• Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 & 50181
• Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 70 - 95 mm2
• Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
• Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng
Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi
hay băng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy
biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 94-EE-900-36-630-Tplug-
3x1Cx70, Đầu Cốt Đồng Ép
Giá: Liên hệ
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4

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 94-EE-900-36-630-
Tplug-3x1Cx95, Đầu Cốt Đồng
Ép

• Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV
• Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 & 50181
• Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 70 - 95 mm2
• Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
• Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng
Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi
hay băng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy
biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 94-EE-900-36-630-Tplug-
3x1Cx95, Đầu Cốt Đồng Ép
Giá: Liên hệ

5

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 94-EE-900-36-630-
Tplug- 3x1Cx95 CU-AL, Đầu
Cốt Siết Ốc

• Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV
• Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 & 50181
• Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 70 - 95 mm2
• Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
• Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng
Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi
hay băng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy
biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 94-EE-900-36-630-Tplug-
3x1Cx95 CU-AL, Đầu Cốt Siết Ốc
Giá: Liên hệ

6

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 94-EE-900-36-630-
Tplug-3x1Cx120 CU-AL, Đầu
Cốt Siết Ốc

• Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV
• Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 & 50181
• Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 70 - 120 mm2
• Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
• Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng
Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi
hay băng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy
biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 94-EE-900-36-630-Tplug-
3x1Cx120 CU-AL, Đầu Cốt Siết Ốc
Giá: Liên hệ

ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ
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Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 94-EE-900-36-630-
Tplug-3x1Cx120, Đầu Cốt
Đồng Ép

• Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV
• Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 & 50181
• Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 70 - 120 mm2
• Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
• Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng
Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi
hay băng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy
biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 94-EE-900-36-630-Tplug-
3x1Cx120, Đầu Cốt Đồng Ép
Giá: Liên hệ
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Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 94-EE-900-36-630-
Tplug-3x1Cx150 CU-AL, Đầu
Cốt Siết Ốc

• Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV
• Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 & 50181
• Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 150 - 240 mm2
• Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
• Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng
Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi
hay băng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy
biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 94-EE-900-36-630-Tplug-
3x1Cx150 CU-AL, Đầu Cốt Siết Ốc
Giá: Liên hệ
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Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 94-EE-900-36-630-
Tplug-3x1Cx150, Đầu Cốt
Đồng Ép

• Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV
• Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 & 50181
• Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 150 - 240 mm2
• Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
• Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng
Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi
hay băng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy
biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 94-EE-900-36-630-Tplug-
3x1Cx150, Đầu Cốt Đồng Ép
Giá: Liên hệ

ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ
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Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 94-EE-900-36-630-T-
3x1Cx150..185 CU-AL EXP

• Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV
• Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 & 50181
• Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 150 - 240 mm2
• Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
• Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng
Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi
hay băng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy
biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 94-EE-900-36-630-T-
3x1Cx150..185 CU-AL EXP
Giá: Liên hệ
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Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 94-EE-900-36-630-
Tplug-3x1Cx185, Đầu Cốt
Đồng Ép

• Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV
• Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 & 50181
• Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 150 - 240 mm2
• Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
• Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng
Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi
hay băng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy
biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 94-EE-900-36-630-Tplug-
3x1Cx185, Đầu Cốt Đồng Ép
Giá: Liên hệ
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Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 94-EE-900-36-630-
Tplug-3x1Cx185 CU-AL, Đầu
Cốt Siết Ốc

• Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV
• Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 & 50181
• Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 150 - 240 mm2
• Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
• Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng
Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi
hay băng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy
biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 94-EE-900-36-630-Tplug-
3x1Cx185 CU-AL, Đầu Cốt Siết Ốc
Giá: Liên hệ
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Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 94-EE-900-36-630-
Tplug-3x1Cx240 CU-AL, Đầu
Cốt Siết Ốc

• Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV
• Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 & 50181
• Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 150 - 240 mm2
• Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
• Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng
Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi
hay băng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy
biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 94-EE-900-36-630-Tplug-
3x1Cx240 CU-AL, Đầu Cốt Siết Ốc
Giá: Liên hệ
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Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 94-EE-900-36-630-T-
3x1Cx240 CU-AL EXP

• Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV
• Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 & 50181
• Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 150 - 240 mm2
• Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
• Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng
Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi
hay băng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy
biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 94-EE-900-36-630-T-3x1Cx240
CU-AL EXP
Giá: Liên hệ
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Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 94-EE-900-36-630-
Tplug-3x1Cx240, Đầu Cốt
Đồng Ép

• Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV
• Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 & 50181
• Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 150 - 240 mm2
• Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
• Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng
Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi
hay băng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy
biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 94-EE-900-36-630-Tplug-
3x1Cx240, Đầu Cốt Đồng Ép
Giá: Liên hệ
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Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 94-EE-900-36-630-T-
3x1Cx300 CU-AL EXP

• Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV
• Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 & 50181
• Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 300 - 400 mm2
• Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
• Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng
Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi
hay băng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy
biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 94-EE-900-36-630-T-3x1Cx300
CU-AL EXP
Giá: Liên hệ
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Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 94-EE-900-36-630-
Tplug-3x1Cx300, Đầu Cốt
Đồng Ép

• Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV
• Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 & 50181
• Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 300 - 400 mm2
• Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
• Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng
Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi
hay băng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy
biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 94-EE-900-36-630-Tplug-
3x1Cx300, Đầu Cốt Đồng Ép
Giá: Liên hệ

18

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 94-EE-900-36-630-T-
3x1Cx300 CU-AL, Đầu Cốt
Siết Ốc

• Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV
• Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 & 50181
• Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 300 - 400 mm2
• Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
• Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng
Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi
hay băng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy
biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 94-EE-900-36-630-T-3x1Cx300
CU-AL, Đầu Cốt Siết Ốc
Giá: Liên hệ

ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ
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STT ĐẦU CÁP T-PLUG 36KV MÔ TẢ SẢN PHẨM

19

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 94-EE-900-36-630-
Tplug-3x1Cx400, Đầu Cốt
Đồng Ép

• Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV
• Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 & 50181
• Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 300 - 400 mm2
• Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
• Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng
Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi
hay băng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy
biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 94-EE-900-36-630-Tplug-
3x1Cx400, Đầu Cốt Đồng Ép
Giá: Liên hệ

20

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 94-EE-900-36-630-T-
3x1Cx400 CU-AL, Đầu Cốt
Siết Ốc

• Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV
• Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 & 50181
• Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 300 - 400 mm2
• Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
• Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng
Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi
hay băng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy
biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 94-EE-900-36-630-T-3x1Cx400
CU-AL, Đầu Cốt Siết Ốc
Giá: Liên hệ

ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ
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STT ĐẦU CÁP T-PLUG 42KV MÔ TẢ SẢN PHẨM

1

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 94-EE-900-42-1250-
Tplug-3x1Cx500 CU-AL, Đầu
Cốt Siết Ốc

• Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 42 kV
• Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 & 50181
• Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 500 - 630 mm2
• Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
• Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng
Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi
hay băng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy
biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 94-EE-900-42-1250-Tplug-
3x1Cx500 CU-AL, Đầu Cốt Siết Ốc
Giá: Liên hệ

2

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug
3M™, 94-EE-900-42-1250-
Tplug-3x1Cx630 CU-AL, Đầu
Cốt Siết Ốc

• Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 42 kV
• Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 & 50181
• Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 500 - 630 mm2
• Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
• Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng
Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi
hay băng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy
biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 94-EE-900-42-1250-Tplug-
3x1Cx630 CU-AL, Đầu Cốt Siết Ốc
Giá: Liên hệ
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STT ĐẦU CÁP  SUB TPLUG 24KV MÔ TẢ SẢN PHẨM

1

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Sub-Tplug
3M™, 93-EE-900-24-630-Sub
Tplug-3x1Cx50

• Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV
• Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug
• Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2
• Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp
có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)
được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 93-EE-900-24-630-Sub Tplug-
3x1Cx50
Giá: Liên hệ

2

Bộ 3 Đầu Cáp Sub Tplug 3M™
93-EE-900-24-630- SUB
TPLUG-3X1CX95, Đầu Cốt
Đồng Ép, 1 Kit/Thùng

• Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV
• Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug
• Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2
• Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp
có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)
được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 93-EE-900-24-630- SUB TPLUG-
3X1CX95, Đầu Cốt Đồng Ép, 1 Kit/Thùng
Giá: Liên hệ

3

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Sub-Tplug
3M™, 93-EE-900-24-630-Sub
Tplug-3x1Cx240 • Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV

• Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug
• Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2
• Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp
có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)
được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 93-EE-900-24-630-Sub Tplug-
3x1Cx240
Giá: Liên hệ

ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ
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STT ĐẦU CÁP  SUB TPLUG 24KV MÔ TẢ SẢN PHẨM

4

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Sub-Tplug
3M™, 93-EE-900-24-630-Sub
Tplug-3x1Cx300

• Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV
• Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug
• Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2
• Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp
có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)
được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 93-EE-900-24-630-Sub Tplug-
3x1Cx300
Giá: Liên hệ

5

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Sub-Tplug
3M™, 93-EE-900-24-630-Sub
LT-3x1Cx300 CU-AL

• Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV
• Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug
• Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2
• Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp
có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)
được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 93-EE-900-24-630-Sub LT-
3x1Cx300 CU-AL
Giá: Liên hệ

ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ
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STT ĐẦU CÁP ELBOW MÔ TẢ SẢN PHẨM

1

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Elbow
3M™, 93-EE-800L-24-250-
EL-3x1Cx25 CU-AL EXP • Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV

• Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug
• Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2
• Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp có lớp
cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) được sử dụng
để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Elbow
3M™, 93-EE-800L-24-250-EL-3x1Cx25 CU-AL
EXP
Giá: Liên hệ

2

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Elbow
3M™, 93-EE-800L-24-250-
ELB-3x1Cx120 • Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV

• Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug
• Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2
• Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp có lớp
cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) được sử dụng
để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Elbow
3M™, 93-EE-800L-24-250-ELB-3x1Cx120
Giá: Liên hệ

3

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Elbow
3M™, 93-EE-800L-24-250-
EL-3x1Cx120 CU-AL EXP • Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV

• Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug
• Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2
• Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp có lớp
cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) được sử dụng
để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Elbow
3M™, 93-EE-800L-24-250-EL-3x1Cx120 CU-
AL EXP
Giá: Liên hệ
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STT ĐẦU CÁP ELBOW MÔ TẢ SẢN PHẨM

4

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Elbow
Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Elbow
3M™, 93-EE-800L-24-250-
EL-3x1Cx35..50 CU-AL
EXP

• Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV
• Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug
• Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2
• Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp có lớp
cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) được sử dụng
để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Elbow Bộ
3 Đầu Cáp Đơn Elbow 3M™, 93-EE-800L-24-
250-EL-3x1Cx35..50 CU-AL EXP
Giá: Liên hệ

5

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Elbow
3M™, 93-EE-800L-24-250-
EL-3x1Cx70..95 CU-AL
EXP

• Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV
• Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug
• Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2
• Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp có lớp
cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) được sử dụng
để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Elbow
3M™, 93-EE-800L-24-250-EL-3x1Cx70..95 CU-
AL EXP
Giá: Liên hệ

6

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Elbow
3M™, 93-EE-800L-24-250-
ELB-3x1Cx50

• Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV
• Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug
• Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2
• Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp có lớp
cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) được sử dụng
để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Elbow
3M™, 93-EE-800L-24-250-ELB-3x1Cx50
Giá: Liên hệ
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7

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Elbow
3M™, 93-EE-800L-24-250-
ELB-3x1Cx70

• Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV
• Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug
• Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2
• Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp có lớp
cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) được sử dụng
để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Elbow
3M™, 93-EE-800L-24-250-ELB-3x1Cx70
Giá: Liên hệ

8

Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Elbow
3M™, 93-EE-800L-24-250-
ELB-3x1Cx95 • Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV

• Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug
• Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2
• Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ
Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp có lớp
cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) được sử dụng
để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Elbow
3M™, 93-EE-800L-24-250-ELB-3x1Cx95
Giá: Liên hệ
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STT HỘP NỐI CÁP TRUNG THẾ CO RÚT NGUỘI  24KV MÔ TẢ SẢN PHẨM

1

Hộp Nối Cáp Trung Thế Co Rút Nguội 3M™ QS200, 93-AK 630-1
• Thiết kế linh hoạt của thân mối nối co nguội một mảnh đúc sẵn cho phép lắp đặt trên nhiều loại và kích cỡ cáp

đồng thời lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng ở nhiệt độ từ - 20°C đến + 50°C
• Điện cực bán dẫn tích hợp tạo thành một lồng faraday trên đầu nối và loại bỏ việc sử dụng băng và lấp đầy

khoảng trống
• Nối đất không hàn bằng ống bọc đồng và lò xo chịu lực không đổi
• Không cần nhiệt hoặc ngọn lửa trong quá trình lắp đặt thân mối nối
Hộp nối trung thế 3M™ Cold Shrink Sê-ri QS200 93-AK xx0-1 được thiết kế để nối nội tuyến lên đến cấp điện
áp 24 kV Umax, để kết nối hệ thống cáp điện polyme lõi đơn với màn hình dây đồng theo HD 620 (IEC 60502).

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: QS200, 93-AK 630-1
Giá: Liên hệ

2

Hộp Nối Cáp Trung Thế Co Rút Nguội 3M™ QS200, 93-AK 620-1
• Thiết kế linh hoạt của thân mối nối co nguội một mảnh đúc sẵn cho phép lắp đặt trên nhiều loại và kích cỡ cáp

đồng thời lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng ở nhiệt độ từ - 20°C đến + 50°C
• Điện cực bán dẫn tích hợp tạo thành một lồng faraday trên đầu nối và loại bỏ việc sử dụng băng và lấp đầy

khoảng trống
• Nối đất không hàn bằng ống bọc đồng và lò xo chịu lực không đổi
• Không cần nhiệt hoặc ngọn lửa trong quá trình lắp đặt thân mối nối
Hộp nối trung thế 3M™ Cold Shrink Sê-ri QS200 93-AK xx0-1 được thiết kế để nối nội tuyến lên đến cấp điện
áp 24 kV Umax, để kết nối hệ thống cáp điện polyme lõi đơn với màn hình dây đồng theo HD 620 (IEC 60502).

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: QS200, 93-AK 620-1
Giá: Liên hệ

3

Hộp Nối Cáp Trung Thế Co Rút Nguội 3M™ QS2000E, 24KV-93-
AS220-3C-150/300 mm2, Vỏ Ngoài Co Nhiệt • Thiết kế linh hoạt của thân khớp co nguội một mảnh đúc sẵn cho phép lắp đặt trên nhiều loại và kích cỡ cáp,

đồng thời dễ dàng lắp đặt ở nhiệt độ từ -20 độ Celcius đến +50 độ Celcius
• Không cần nhiệt hoặc ngọn lửa trong quá trình lắp đặt thân khớp
• Phạm vi ứng dụng rộng rãi bao gồm một số khu vực tiết diện cáp
• Kết nối đất ngầm bằng các đầu nối dây màn hình cơ học
Bộ nối 3M™ 92-AS 610 QS2000E Bộ nối cáp đơn lõi và ba lõi được thiết kế để nối nội tuyến lên đến 24 kV, hệ
thống cáp điện polyme lõi đơn với màn chắn dây đồng.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: QS2000E, 24KV-93-AS220-3C-150/300 mm2, Vỏ Ngoài Co Nhiệt
Giá: Liên hệ

4

Hộp Nối Cáp Trung Thế Co Rút Nguội 3M™ QS2000E, 24KV-93-
AS220-3C-95/120 mm2, Vỏ Ngoài Co Nhiệt • Thiết kế linh hoạt của thân khớp co nguội một mảnh đúc sẵn cho phép lắp đặt trên nhiều loại và kích cỡ cáp,

đồng thời dễ dàng lắp đặt ở nhiệt độ từ -20 độ Celcius đến +50 độ Celcius
• Không cần nhiệt hoặc ngọn lửa trong quá trình lắp đặt thân khớp
• Phạm vi ứng dụng rộng rãi bao gồm một số khu vực tiết diện cáp
• Kết nối đất ngầm bằng các đầu nối dây màn hình cơ học
Bộ nối 3M™ 92-AS 610 QS2000E Bộ nối cáp đơn lõi và ba lõi được thiết kế để nối nội tuyến lên đến 24 kV, hệ
thống cáp điện polyme lõi đơn với màn chắn dây đồng.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: QS2000E, 24KV-93-AS220-3C-95/120 mm2, Vỏ Ngoài Co Nhiệt
Giá: Liên hệ
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STT HỘP NỐI CÁP TRUNG THẾ  QUẤN BĂNG ĐỔ
RESIN 24KV MÔ TẢ SẢN PHẨM

1

Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™ VN-5B,
93-A 500-CU-Al/1 CSB

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: VN-5B, 93-A 500-CU-Al/1 CSB
Giá: Liên hệ

2

Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™ VN-5B,
93-A 630-CU-Al/1 CSB

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: VN-5B, 93-A 630-CU-Al/1 CSB
Giá: Liên hệ

3

Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™, 24KV
VN-5B 93-A 120-AL/1

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 24KV VN-5B 93-A 120-AL/1
Giá: Liên hệ

4

Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™, 24KV
VN-5B 93-A 185-AL/1

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 24KV VN-5B 93-A 185-AL/1
Giá: Liên hệ

ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ
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5

Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™, 24KV
VN-5B 93-A 630-AL/1

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 24KV VN-5B 93-A 630-AL/1
Giá: Liên hệ

6

Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™ VN-5B,
93-A 95-CU-Al/3 CSB

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: VN-5B, 93-A 95-CU-Al/3 CSB
Giá: Liên hệ

7

Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™ VN-5B,
93-A 150-CU-Al/3 CSB

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: VN-5B, 93-A 150-CU-Al/3 CSB
Giá: Liên hệ

8

Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™ VN-5B,
93-A 50-CU-Al/3 CSB

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: VN-5B, 93-A 50-CU-Al/3 CSB
Giá: Liên hệ

ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ
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9

Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™ VN-5B,
93-A 120-CU-Al/3 CSB

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: VN-5B, 93-A 120-CU-Al/3 CSB
Giá: Liên hệ

10

Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™ VN-5B,
93-A 240-CU-Al/3 CSB

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: VN-5B, 93-A 95-CU-Al/3 CSB
Giá: Liên hệ

11

Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™ VN-5B,
93-A 70-CU-Al/3 CSB

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: VN-5B, 93-A 70-CU-Al/3 CSB
Giá: Liên hệ

12

Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™ VN-5B,
93-A 400-CU-Al/3 CSB

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: VN-5B, 93-A 50-CU-Al/3 CSB
Giá: Liên hệ

ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ
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STT HỘP NỐI CÁP TRUNG THẾ  QUẤN BĂNG ĐỔ
RESIN 24KV MÔ TẢ SẢN PHẨM

13

Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™ VN-5B,
93-A 300-CU-Al/3 CSB

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: VN-5B, 93-A 300-CU-Al/3 CSB
Giá: Liên hệ

14

Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™ VN-5B,
93-A 185-CU-Al/3 CSB

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: VN-5B, 93-A 185-CU-Al/3 CSB
Giá: Liên hệ

15

Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™, 24KV
VN-5B 93-A 300-Cu/3

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 24KV VN-5B 93-A 300-Cu/3
Giá: Liên hệ

16

Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™, 24KV
VN-5B 93-A 50..70-Cu/3

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 24KV VN-5B 93-A 50..70-Cu/3
Giá: Liên hệ

ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ
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RESIN 24KV MÔ TẢ SẢN PHẨM

17

Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™, 24KV
VN-5B 93-A 400-Cu/3

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 24KV VN-5B 93-A 400-Cu/3
Giá: Liên hệ

18

Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™, 24KV
VN-5B 93-A 240-Cu/3

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 24KV VN-5B 93-A 240-Cu/3
Giá: Liên hệ

19

Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™, 24KV
VN-5B 93-A 120-Cu/3

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 24KV VN-5B 93-A 120-Cu/3
Giá: Liên hệ

20

Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™, 24KV
VN-5B 93-A 95-Cu/3

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 24KV VN-5B 93-A 95-Cu/3
Giá: Liên hệ

ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ
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STT HỘP NỐI CÁP TRUNG THẾ  QUẤN BĂNG ĐỔ
RESIN 36KV MÔ TẢ SẢN PHẨM

1

Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™ VN-6B,
94-A 630-CU-Al/1 CSB

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: VN-6B, 94-A 630-CU-Al/1 CSB
Giá: Liên hệ

2

Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™ VN-6B,
94-A 500-CU-Al/1 CSB

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: VN-6B, 94-A 500-CU-Al/1 CSB
Giá: Liên hệ

3

Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™, 36KV
VN-6B 94-A 300-AL/1

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 36KV VN-6B 94-A 300-AL/1
Giá: Liên hệ

4

Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™, 36KV
VN-6B 94-A 630-AL/1

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 36KV VN-6B 94-A 630-AL/1
Giá: Liên hệ

ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ
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5

Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™, 36KV
VN-6B 94-A 500-AL/1

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 36KV VN-6B 94-A 500-AL/1
Giá: Liên hệ

6

Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™ VN-6B,
94-A 70-CU-Al/3 CSB

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: VN-6B, 94-A 70-CU-Al/3 CSB
Giá: Liên hệ

7

Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™ VN-6B,
94-A 185-CU-Al/3 CSB

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: VN-6B, 94-A 185-CU-Al/3 CSB
Giá: Liên hệ

8

Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™ VN-6B,
94-A 300-CU-Al/3 CSB

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 36KV VN-6B 94-A 630-AL/1
Giá: Liên hệ

ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ
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9

Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™ VN-6B,
94-A 150-CU-Al/3 CSB

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: VN-6B, 94-A 150-CU-Al/3 CSB
Giá: Liên hệ

10

Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™ VN-6B,
94-A 50-CU-Al/3 CSB

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: VN-6B, 94-A 50-CU-Al/3 CSB
Giá: Liên hệ

11

Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™ VN-6B,
94-A 95-CU-Al/3 CSB

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: VN-6B, 94-A 95-CU-Al/3 CSB
Giá: Liên hệ

12

Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™ VN-6B,
94-A 240-CU-Al/3 CSB

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: VN-6B, 94-A 240-CU-Al/3 CSB
Giá: Liên hệ

ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ



57

STT HỘP NỐI CÁP TRUNG THẾ  QUẤN BĂNG ĐỔ
RESIN 36KV MÔ TẢ SẢN PHẨM

13

Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™ VN-6B,
94-A 400-CU-Al/3 CSB

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: VN-6B, 94-A 400-CU-Al/3 CSB
Giá: Liên hệ
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Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™ VN-6B,
94-A 120-CU-Al/3 CSB

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: VN-6B, 94-A 120-CU-Al/3 CSB
Giá: Liên hệ
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Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™, 36KV
VN-6B 94-A 120-Cu/3

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 36KV VN-6B 94-A 120-Cu/3
Giá: Liên hệ
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Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™, 36KV
VN-6B 94-A 185-Cu/3

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 36KV VN-6B 94-A 185-Cu/3
Giá: Liên hệ

ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ
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Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™, 36KV
VN-6B 94-A 240-Cu/3

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 36KV VN-6B 94-A 240-Cu/3
Giá: Liên hệ
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Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™, 36KV
VN-6B 94-A 300-Cu/3

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 36KV VN-6B 94-A 300-Cu/3
Giá: Liên hệ
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Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™, 36KV
VN-6B 94-A 150-Cu/3

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 36KV VN-6B 94-A 150-Cu/3
Giá: Liên hệ
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Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™, 36KV
VN-6B 94-A 70-Cu/3

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 36KV VN-6B 94-A 70-Cu/3
Giá: Liên hệ

ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ
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Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™, 36KV
VN-6B 94-A 95-Cu/3

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 36KV VN-6B 94-A 95-Cu/3
Giá: Liên hệ
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Hộp Nối Cáp Trung Thế Quấn
Băng Đổ Resin 3M™, 36KV
VN-6B 94-A 300-AL/3, 1 Kit

• Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới độn cho tất cả các loại cáp
• Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn
• Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp

nhiều loại ống nối
• Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D > 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập
• Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin
Hộp nối cáp trung thế đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™
chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™
Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 36KV VN-6B 94-A 300-AL/3, 1Kit
Giá: Liên hệ

ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ
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STT ĐẦU CHỐNG SÉT VAN – LINK BOX MÔ TẢ SẢN PHẨM

1

Bộ 3 Đầu Chống Sét Van
3M™, 93-EE-900-Surge
Arrester 34KV 10KA, 3
Pha/Kit, 1 Kit/Thùng

Bộ chống sét được gắn bên trong đầu cáp 3M Sub Tplug phía sau. Bộ chống sét được thiết kế cho mục
đích bảo vệ thiết bị, bao gồm máy biến áp, máy cắt và các thiết bị khác không bị quá áp do sét hoặc do quá trình đóng ngắt thiết bị.
Đặc tính sản phẩm
• Bảo vệ chống sét với mặt trước không mang điện do toàn bộ bề mặt tiếp địa.
• Chống sét có thiết kế là các đĩa biến trở theo áp Kẽm Oxit (MOV) không khe hở.
• Cao su cách điện EPDM đúc xung quanh mô-đun MOV.
• Có thể đấu dọc, ngang hoặc xiên.
• Không yêu cầu khoảng cách pha tối thiểu.
• 100% được thử nghiệm điện tại nhà máy.
Cấp điện áp định mức (Um): 26kV 34kV 51kV
Dòng phóng điện danh định của Bộ chống sét: 10kA 10kA 10kA
Điện áp dư của Dòng phóng điện danh định: ≤ 72 kV ≤ 95 kV ≤ 134kV
Điện áp hoạt động liên tục tối đa: 20,8kV 27,2kV 40,8kV
Điện áp của Dòng DC 1mA: ≥ 37 kV ≥ 48 kV ≥ 73kV

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 93-EE-900-Surge Arrester 34KV 10KA, 3
Pha/Kit, 1 Kit/Thùng
Giá: Liên hệ
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Bộ 3 Đầu Chống Sét Van
3M™, 93-EE-900-Surge
Arrester 26KV 10KA, 3
pha/Kit, 1 Kit/Thùng

Bộ chống sét được gắn bên trong đầu cáp 3M Sub Tplug phía sau. Bộ chống sét được thiết kế cho mục
đích bảo vệ thiết bị, bao gồm máy biến áp, máy cắt và các thiết bị khác không bị quá áp do sét hoặc do quá trình đóng ngắt thiết bị.
Đặc tính sản phẩm
• Bảo vệ chống sét với mặt trước không mang điện do toàn bộ bề mặt tiếp địa.
• Chống sét có thiết kế là các đĩa biến trở theo áp Kẽm Oxit (MOV) không khe hở.
• Cao su cách điện EPDM đúc xung quanh mô-đun MOV.
• Có thể đấu dọc, ngang hoặc xiên.
• Không yêu cầu khoảng cách pha tối thiểu.
• 100% được thử nghiệm điện tại nhà máy.
Cấp điện áp định mức (Um): 26kV 34kV 51kV
Dòng phóng điện danh định của Bộ chống sét: 10kA 10kA 10kA
Điện áp dư của Dòng phóng điện danh định: ≤ 72 kV ≤ 95 kV ≤ 134kV
Điện áp hoạt động liên tục tối đa: 20,8kV 27,2kV 40,8kV
Điện áp của Dòng DC 1mA: ≥ 37 kV ≥ 48 kV ≥ 73kV

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 93-EE-900-Surge Arrester 26KV 10KA, 3
pha/Kit, 1 Kit/Thùng
Giá: Liên hệ
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Hộp Tiếp Địa Có Bảo Vệ Qua SVL 3M™,
110KV Protection Link Box, 1Kit/Thùng • Thanh cái phủ thiếc cung cấp khả năng chống ăn mòn tuyệt vời

• Nhiều loại SVL hỗ trợ các hệ thống khác nhau: (điện áp định mức / điện áp phóng) 3/7 hay 3/8 hay 4/9.5 kV
• Hỗ trợ kết nối cáp đơn lõi tiết diện từ 1x60+60 to 1x400+400 mm2
• Có thử nghiệm mẫu đầy đủ IP 68, điện áp chịu đựng DC, điện áp xung cho vỏ và cho SVL
Hộp nối đất có bảo vệ 3M™ cung cấp phương thức nối đất có sử dụng SVL bảo vệ cho hệ thống nối vỏ cáp ngầm cao thế. Vỏ hộp nối được làm
bằng thép không gỉ SS 304 có IP 68 có thể được lắp đặt trên cột/tường hay ngầm/chôn trực tiếp và trên bệ.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 110KV Protection Link Box, 1Kit/Thùng
Giá: Liên hệ
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Hộp Tiếp Địa Trực Tiếp 3M™, 110KV Direct
Link Box, 1 Kit/Thùng • Thanh cái phủ thiếc cung cấp khả năng chống ăn mòn tuyệt vời

• Nhiều loại SVL hỗ trợ các hệ thống khác nhau: (điện áp định mức / điện áp phóng) 3/7 hay 3/8 hay 4/9.5 kV
• Hỗ trợ kết nối cáp đơn lõi tiết diện từ 1x60+60 to 1x400+400 mm2
• Có thử nghiệm mẫu đầy đủ IP 68, điện áp chịu đựng DC, điện áp xung cho vỏ và cho SVL
Hộp nối đất có bảo vệ 3M™ cung cấp phương thức nối đất có sử dụng SVL bảo vệ cho hệ thống nối vỏ cáp ngầm cao thế. Vỏ hộp nối được làm
bằng thép không gỉ SS 304 có IP 68 có thể được lắp đặt trên cột/tường hay ngầm/chôn trực tiếp và trên bệ.

Thương hiệu: 3M – Mỹ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: 110KV Protection Link Box, 1Kit/Thùng
Giá: Liên hệ

ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ


